
101/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132335231 Lê Đình Huy  Toàn  K15QTH2 15E40

2 142332125 Hoàng Đình  Cường K15QTH2 15E40

3 152212728 Trần Văn Nam K15QTH2 15E40

4 152332044 Huỳnh Đức Thắng K15QTH2 15E40

5 152333139 Nguyễn Hữu Tín K15QTH2 15E40

6 152333140 Đỗ  Công K15QTH2 15E40

7 152333144 Hoàng Anh Tuấn K15QTH2 15E40

8 152333147 Trần Cảnh Thạnh K15QTH2 15E40

9 152333150 Lê Thị Tường Vy K15QTH2 15E40

10 152333154 Phạm Huy Nhật K15QTH2 15E40

11 152333156 Hà Phước Ánh K15QTH2 15E40

12 152333157 Trần  Quang K15QTH2 15E40

13 152333163 Nguyễn An Lâm K15QTH2 15E40

14 152333170 Trần Lê Nhật Phương K15QTH2 15E40

15 152333172 Nguyễn Tấn Huy K15QTH2 15E40

16 152333183 Đỗ Văn Ngữ K15QTH2 15E40

17 152333186 Trương Công Phúc K15QTH2 15E40

18 152333188 Nguyễn Văn Hoàng Phương K15QTH2 15E40

19 152333189 Đoàn Thị Dạ Lan K15QTH2 15E40

20 152333193 Cao Văn Tòa K15QTH2 15E40

21 152333204 Đinh Võ Văn Kiệm K15QTH2 15E40

22 152333205 Lê Công Luận K15QTH2 15E40

23 152333207 Thái Hoàng Hải K15QTH2 15E40

24 152333208 Nguyễn Ngọc Hiền K15QTH2 15E40

25 152333214 Bùi Thị Ngọc Hiền K15QTH2 15E40

26 152333215 Nguyễn Đông Nhựt K15QTH2 15E40

27 152333216 Nguyễn Thị Doanh K15QTH2 15E40

28 152333217 Đào Quốc Hoàng K15QTH2 15E40

29 152333219 Nguyễn Văn Luân K15QTH2 15E40

30 152333222 Nguyễn Thị Thanh Bình K15QTH2 15E40
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101/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
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GHI CHÚ

SỐ 
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STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 101/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152333223 Nguyễn Văn Tân K15QTH2 15E40

32 152333227 Lê Văn Hùng K15QTH2 15E40

33 152333231 Nguyễn Thị Kim Cương K15QTH2 15E40

34 152333235 Trần Công Khánh K15QTH2 15E40

35 152333237 Nguyễn Thị My K15QTH2 15E40

36 152333239 Nguyễn Quốc Trí K15QTH2 15E40

37 152336361 Phan Thị Linh K15QTH2 15E40
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101/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 102521996 Nguyễn Cảnh Toàn K15QNH1 15E41

2 122526079 Ngô Thị Hàn Ny K15QNH1 15E41

3 122526081 Phan Thúc Định K15QNH1 15E41

4 132335215 Hồ Viễn Thông K15QNH1 15E41

5 132527098 Lê Trọng Thăng K15QNH1 15E41

6 142522672 Trần Anh Dũng K15QNH1 15E41

7 142522773 Nguyễn Văn Linh K15QNH1 15E41

8 151324899 Ngô Quốc Phương K15QNH1 15E41

9 151325653 Nguyễn Hoàng Việt K15QNH1 15E41

10 152142008 Nguyễn Quang Quốc K15QNH1 15E41

11 152313876 Đoàn Ngọc Hân K15QNH1 15E41

12 152313908 Lê Thị Quỳnh Hương K15QNH1 15E41

13 152324236 Nguyễn Thị Nhung K15QNH1 15E41

14 152333228 Huỳnh Thị Mai K15QNH1 15E41

15 152355563 Bùi Thị Nhã Ca K15QNH1 15E41

16 152512612 Diệp Đình Ngà K15QNH1 15E41

17 152522066 Trần Phước Huy K15QNH1 15E41

18 152522069 Nguyễn Mạnh Vũ K15QNH1 15E41

19 152522070 Nguyễn Thị Ngọc Bích K15QNH1 15E41

20 152522071 Nguyễn Đình Du K15QNH1 15E41

21 152522072 Văn Phú Hiếu K15QNH1 15E41

22 152522073 Lê Phước Thịnh  K15QNH1 15E41

23 152522075 Nguyễn Thị Thảo Trang K15QNH1 15E41

24 152523525 Lê Nguyên Vũ K15QNH1 15E41

25 152523526 Trương Ngọc Minh K15QNH1 15E41

26 152523527 Nguyễn Tuấn Hải K15QNH1 15E41

27 152523528 Lê Thị Hồng Hạnh K15QNH1 15E41

28 152523739 Nguyễn Hà Diểm Ly K15QNH1 15E41

29 152525499 Hoàng Thị Ngọc Trang K15QNH1 15E41

30 142221358 Đặng Ngọc Sơn K15QNH2 15E41
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101/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 101/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 142522723 Nguyễn Thị Thu Hoài K15QNH2 15E41

32 152523532 Phạm Thị Thu Thủy K15QNH2 15E41

33 152523536 Trần Thị Như Phương K15QNH2 15E41

34 152523538 Trần Công Biên K15QNH2 15E41

35 152523539 Trần Công Hậu K15QNH2 15E41

36 152523542 Nguyễn Thị Phương Thảo K15QNH2 15E41

37 152523546 Nguyễn Vũ Tô Ny K15QNH2 15E41

38 152523565 Nguyễn Tấn Đạt K15QNH2 15E41
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102/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523549 Phạm Thị Trà My K15QNH2 15E42

2 152523552 Võ Đình Trí K15QNH2 15E42

3 152523555 Đoàn Thanh Liêm K15QNH2 15E42

4 152523556 Ngô Phan Quốc Huy K15QNH2 15E42

5 152523558 Lê Thị Hiếu Thảo K15QNH2 15E42

6 152523559 Nguyễn Thị Minh Châu K15QNH2 15E42

7 152523562 Nguyễn Đình Phương K15QNH2 15E42

8 152523563 Trần Lê Thị Mỹ Linh K15QNH2 15E42

9 152523571 Nguyễn Tùng Quân K15QNH2 15E42

10 152523574 Nguyễn Tấn Đạt K15QNH2 15E42

11 152523576 Phan Minh  Phi K15QNH2 15E42

12 152523578 Nguyễn Thị Phương Thúy K15QNH2 15E42

13 152523587 Trần Duy Khánh K15QNH2 15E42

14 152523601 Lê Tuấn Hân K15QNH2 15E42

15 152523604 Lê Huy Quang Vinh K15QNH2 15E42

16 152523605 Nguyễn Thanh Xuân K15QNH2 15E42

17 152523607 Lê Thanh Hùng K15QNH2 15E42

18 152523610 Huỳnh Tấn Lập K15QNH2 15E42

19 152526428 Lê Hồng Nhung K15QNH2 15E42

20 152212633 Đinh Nhị K15QNH3 15E42

21 152523581 Phạm Thị Cẩm Nhung K15QNH3 15E42

22 152523616 Nguyễn Tuấn Anh K15QNH3 15E42

23 152523620 Trương Hoàng Gia K15QNH3 15E42

24 152523623 Phạm Ngọc Anh Thư K15QNH3 15E42

25 152523624 Nguyễn Quốc Nam K15QNH3 15E42

26 152523635 Nguyễn Hoàng Vũ K15QNH3 15E42

27 152523636 Ông Thị Khương An K15QNH3 15E42

28 152523640 Nguyễn Bá Mỹ K15QNH3 15E42

29 152523644 Nguyễn Quang Dũng K15QNH3 15E42

30 152523645 Phạm Thị Hiền K15QNH3 15E42
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102/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 102/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152523647 Đào Ngọc Quý K15QNH3 15E42

32 152523649 Hoàng Ngọc Xuân Hà K15QNH3 15E42

33 152523650 Cao Mỹ Vinh K15QNH3 15E42

34 152523651 Nguyễn Quốc Hòa K15QNH3 15E42

35 152523653 Trần Nam Khánh K15QNH3 15E42

36 152523654 Lê Đức Sơn K15QNH3 15E42

37 152523657 Võ Tiến Dương K15QNH3 15E42

38 152523662 Lê Tùng Lâm K15QNH3 15E42

39 152523663 Bùi Thị Thanh Thủy K15QNH3 15E42

40 152523771 Lê Việt Cường K15QNH3 15E42

41 132527226 Đinh Quang Trường K15QNH4 15E42

42 152122514 Nguyễn Thị Hải Hà K15QNH4 15E42

43 152353445 Lê Thị Phúc K15QNH4 15E42

44 152523676 Trương Thị Kim Ngân K15QNH4 15E42

45 152523679 Trần Trung Tín K15QNH4 15E42

46 152523691 Nguyễn Thị Ánh Minh K15QNH4 15E42
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102/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523673 Võ Anh Thư K15QNH3 15E43

2 152523704 Nguyễn Thị Thanh Tâm K15QNH4 15E43

3 152523763 Phạm Minh Phương K15QNH4 15E43

4 152523765 Dương Thị Thu Như K15QNH4 15E43

5 152523770 Hoàng Thanh Long K15QNH4 15E43

6 152523779 Tưởng Thị Hà Trang K15QNH4 15E43

7 152523780 Nguyễn Thị Diệu Hiền K15QNH4 15E43

8 152523781 Lê Vĩnh Hoàng K15QNH4 15E43

9 152523784 Hoàng Thành Duy K15QNH4 15E43

10 152523785 Trần Thị Hạnh Phương K15QNH4 15E43

11 152523787 Trần  Tiến K15QNH4 15E43

12 152523790 Nguyễn Quốc Dũng K15QNH4 15E43

13 152523791 Đặng Duy Hùng K15QNH4 15E43

14 152523794 Trương Thị Hoài Yến K15QNH4 15E43

15 152523795 Phan Thị Nhung K15QNH4 15E43

16 152523796 Trần Thị Thảo K15QNH4 15E43

17 152523799 Nguyễn Thanh Tùng K15QNH4 15E43

18 152523801 Trương Thị Phương Linh K15QNH4 15E43

19 152523809 Trương Hoàng Mỹ Linh K15QNH4 15E43

20 152523817 Nguyễn Đắc Như Quỳnh K15QNH4 15E43

21 152525501 Phạm Thị Thu Trang K15QNH4 15E43

22 152333137 Nguyễn Hữu Thanh Vũ K15QNH5 15E43

23 152523566 Đoàn Ngọc Quang K15QNH5 15E43

24 152523672 Nguyễn Trung Tính K15QNH5 15E43

25 152523812 Lê Thị Mỹ Vũ K15QNH5 15E43

26 152523814 Lương Trọng Hùng K15QNH5 15E43

27 152523815 Trần Thị Ngọc Thúy K15QNH5 15E43

28 152523827 Lương Thị Bích Nhung K15QNH5 15E43

29 152523828 Lê Tấn Vinh K15QNH5 15E43

30 152523830 Hồ Nguyên Khánh K15QNH5 15E43
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102/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ
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HỌC VÀ TÊN

31 152523831 Phan Thị Hồng K15QNH5 15E43

32 152523834 Lê Thị Hà K15QNH5 15E43

33 152523836 Nguyễn Ngọc Linh K15QNH5 15E43

34 152523842 Trần Thị Trâm Anh K15QNH5 15E43

35 152523843 Nguyễn Hữu Tiển K15QNH5 15E43

36 152523844 Nguyễn Hoàng Giang K15QNH5 15E43

37 152523846 Hà Xuân Phương K15QNH5 15E43

38 152523849 Trần Thị Mỹ K15QNH5 15E43

39 152523850 Nguyễn Thị Kim Thúy K15QNH5 15E43

40 152523863 Trần Thị Hoàng Bích K15QNH5 15E43

41 152525568 Nguyễn Hoàng Ni K15QNH5 15E43

42 152324321 Trần Thị Minh Lê K15QNH4 15E43
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201/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523816 Trần Thị Nhật Tân K15QNH5 15E44

2 152523826 Nguỵ Thị Như Thảo K15QNH5 15E44

3 152523856 Lê Thanh Thùy K15QNH5 15E44

4 152523857 Nguyễn Thị Hiếu K15QNH5 15E44

5 152523557 Đoàn Kim Hoàng Anh K15QNH6 15E44

6 152523564 Võ Thị Thu Sương K15QNH6 15E44

7 152523575 Đặng Thị Bích Ngọc K15QNH6 15E44

8 152523583 Nguyễn Trần Mỹ Linh K15QNH6 15E44

9 152523585 Nguyễn Thị Hương Giang K15QNH6 15E44

10 152523619 Lê Thị Hồng Nhung K15QNH6 15E44

11 152523642 Hồ Trương Tôn Trãi K15QNH6 15E44

12 152523643 Lê Văn Được K15QNH6 15E44

13 152523742 Trần Thị Thu Thảo K15QNH6 15E44

14 152523802 Nguyễn Thị Thùy Dung K15QNH6 15E44

15 152525579 Nguyễn Thị Luyển K15QNH6 15E44

16 152525898 Nguyễn Thị Huệ K15QNH6 15E44

17 152525954 Trần Hoàng Lâm K15QNH6 15E44

18 152525988 Hoàng Thùy Trang K15QNH6 15E44

19 152525989 Nguyễn Văn Hiệu K15QNH6 15E44

20 152525991 Trần  Quyết K15QNH6 15E44

21 152525995 Nguyễn Thị Hồng Sương K15QNH6 15E44

22 152525996 Nguyễn Công Duy Khôi K15QNH6 15E44

23 152526118 Nguyễn Đức Tứ K15QNH6 15E44

24 152526120 Phan Thị Hằng K15QNH6 15E44

25 152526232 Trần Đức Sơn K15QNH6 15E44

26 152526234 Nguyễn Thị Tuyết Mai K15QNH6 15E44

27 152526235 Dương Thị Thùy K15QNH6 15E44

28 152526236 Nguyễn Thị Thanh Tâm K15QNH6 15E44

29 152526237 Phạm Thị Thuý Nga K15QNH6 15E44

30 152526294 Lê Thục Ngân K15QNH6 15E44

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

1/2



201/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152526331 Đỗ Thị Tố Phương K15QNH6 15E44

32 152526334 Võ Sỹ Nguyên K15QNH6 15E44

33 152526362 Hoàng Thị Thuý Trang K15QNH6 15E44

34 152212677 Dương Công Huế K15QNH7 15E44

35 152523617 Lê Thị Thuỳ Dương K15QNH7 15E44

36 152523621 Huỳnh Thị Hoàng Kim K15QNH7 15E44

37 152523622 Nguyễn Thị Kim Dung K15QNH7 15E44

38 152523626 Nguyễn Thị Huyền Trang K15QNH7 15E44

39 152523689 Nguyễn Hữu Chương K15QNH7 15E44

40 152523692 Nguyễn Trần Châu Duy K15QNH7 15E44

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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201/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152523699 Bùi Hoài Nam K15QNH7 15E45

2 152523703 Nguyễn Đăng Ngọc Thiện K15QNH7 15E45

3 152523705 Nguyễn Thị Diệp K15QNH7 15E45

4 152523706 Nguyễn Tuấn Lộc K15QNH7 15E45

5 152523709 Nguyễn Nhật Hoàng K15QNH7 15E45

6 152523710 Bùi Kiên Trung K15QNH7 15E45

7 152523711 Lương Bá Thái Sơn K15QNH7 15E45

8 152523713 Võ Thị Ánh Sương K15QNH7 15E45

9 152523721 Đào Thị Diệu Hương K15QNH7 15E45

10 152523726 Huỳnh Thị Huyền Trang K15QNH7 15E45

11 152523727 Hồ Thị Kiều Phương K15QNH7 15E45

12 152523728 Đỗ Thị Tuyết Thư K15QNH7 15E45

13 152523731 Trương Bửu Xuân Linh K15QNH7 15E45

14 152523733 Bùi Hữu Công K15QNH7 15E45

15 152523734 Nguyễn Thị Mai Phương K15QNH7 15E45

16 152523786 Lê Thị Phượng K15QNH7 15E45

17 152526119 Lê Thọ Duy K15QNH7 15E45

18 152526295 Nguyễn Trần Minh Ân K15QNH7 15E45

19 132526897 Nguyễn Hữu Hào Kiệt K15QNH8 15E45

20 152523594 Hoàng Thị Quỳnh An K15QNH8 15E45

21 152523596 Trần Thị Thanh Thảo K15QNH8 15E45

22 152523597 Trịnh Huỳnh Như Lê K15QNH8 15E45

23 152523737 Đinh Thị Ngọc Na K15QNH8 15E45

24 152523738 Phạm Hữu Bảo K15QNH8 15E45

25 152523740 Nguyễn Thị Thu Thảo K15QNH8 15E45

26 152523745 Nguyễn Ngọc Minh K15QNH8 15E45

27 152523746 Hà Lệ Thu K15QNH8 15E45

28 152523747 Nguyễn Thị Thanh Nhàn K15QNH8 15E45

29 152523750 Nguyễn Thị Lan Phương K15QNH8 15E45

30 152523751 Hồ Thị Thanh Thủy K15QNH8 15E45

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

1/2



201/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152523752 Nguyễn Thị Cẩm Sương K15QNH8 15E45

32 152523753 Võ Quốc Thành K15QNH8 15E45

33 152523754 Hoàng Việt Hà K15QNH8 15E45

34 152523757 Bùi Văn Thuần K15QNH8 15E45

35 152523760 Hoa Duy Hiệp K15QNH8 15E45

36 152523767 Phan Vũ Tuấn K15QNH8 15E45

37 152523829 Nguyễn Thu Thảo K15QNH8 15E45

38 152523851 Nguyễn Quang Chiến K15QNH8 15E45

39 152523852 Nguyễn Văn Bình K15QNH8 15E45

40 152523853 Nguyễn Văn Trí K15QNH8 15E45

41 152523858 Đậu Song Quyền K15QNH8 15E45

42 152523861 Trần Đình Khanh K15QNH8 15E45

43 152525500 Nguyễn Lâm Vũ K15QNH8 15E45

44 152525931 Nguyễn  Huy K15QNH8 15E45

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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202/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142251531 Đoàn Thị Kiều Oanh K15KKT1 15E46

2 142311599 Trần Quang Cảm K15KKT1 15E46

3 142311800 Hồ Phước Thành K15KKT1 15E46

4 152313872 Võ Thị Kim Anh K15KKT1 15E46

5 152313880 Phan Văn Thiện K15KKT1 15E46

6 152313886 Nguyễn Thanh Hiền K15KKT1 15E46

7 152313917 Hoàng Minh Thành K15KKT1 15E46

8 152313921 Nguyễn Thị Diểm Phương K15KKT1 15E46

9 152313937 Hồ Thế Định K15KKT1 15E46

10 152313956 Trần Thị Hồng Nhung K15KKT1 15E46

11 152313964 Nguyễn Thị Thu Hằng K15KKT1 15E46

12 152313987 Phan Thanh Dũng K15KKT1 15E46

13 152313992 Nguyễn Thị Thảo K15KKT1 15E46

14 152314009 Lê Thị Thanh Nhã K15KKT1 15E46

15 152314022 Nguyễn Thị Hải Yến K15KKT1 15E46

16 152314042 Phan Thanh Thương K15KKT1 15E46

17 152314049 Lê Thị Hoài Oanh K15KKT1 15E46

18 152314065 Từ Thị Lê K15KKT1 15E46

19 152314070 Phạm Vũ Diệu Hà K15KKT1 15E46

20 152314078 Bùi Thị Ái Duyên K15KKT1 15E46

21 152314098 Lưu Thị Thuý Thư K15KKT1 15E46

22 152314102 Nguyễn Tấn Tài K15KKT1 15E46

23 152314104 Trương Công Quang K15KKT1 15E46

24 152314116 Nguyễn Thị Hương Trà K15KKT1 15E46

25 152314126 Hoàng Ngọc Quỳnh Hương K15KKT1 15E46

26 152315584 Võ Thị Năm K15KKT1 15E46

27 152315593 Dương Tấn Hoàng K15KKT1 15E46

28 152315998 Trần Lê Thuý Quỳnh K15KKT1 15E46

29 152324173 Nguyễn Thị Kim Ngân K15KKT1 15E46

30 152324243 Nguyễn Đức Cảnh K15KKT1 15E46

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 202/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

1/2



202/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 202/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152324296 Phan Thị Ngọc Chi K15KKT1 15E46

32 152313868 Thái Thị Diễm My K15KKT2 15E46

33 152313891 Đỗ Thị Nga K15KKT2 15E46

34 152313909 Phạm Minh Thành K15KKT2 15E46

35 152313919 Nguyễn Thị Tú Tân K15KKT2 15E46

36 152313927 Nguyễn Minh Trang K15KKT2 15E46

37 152313936 Lê Quang Tiến K15KKT2 15E46

38 152313958 Đặng Thị Thanh Tâm K15KKT2 15E46

39 152313959 Trần Thị Lệ Tuyết Nhung K15KKT2 15E46

40 152313965 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K15KKT2 15E46

41 152314002 Nguyễn Phương Thảo K15KKT2 15E46

42 152314014 Phan Thị Hồng Thơm K15KKT2 15E46

43 152314020 Nguyễn Thuỳ Mai K15KKT2 15E46

44 152314033 Phạm Thị Thu Hiền K15KKT2 15E46

45 152314074 Trần Thị Thương K15KKT2 15E46

46 152314092 Trương Hoàng Khuyên K15KKT2 15E46

47 152314134 Nguyễn Thế Nghĩa K15KKT2 15E46

48 169321925 Hoàng Bảo Trung D16KDN2 15E46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

57290

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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202/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132315618 Nguyễn Triệu Xuân Các K15KKT2 15E47

2 152313968 Nguyễn Thị Thuỳ Dương K15KKT2 15E47

3 152313982 Đặng Văn Pháp K15KKT2 15E47

4 152313983 Nguyễn Thị Thanh Huyền K15KKT2 15E47

5 152313984 Nguyễn Mai Phương K15KKT2 15E47

6 152314039 Trần Thị Như Quỳnh K15KKT2 15E47

7 152314044 Hoàng Thị Thanh Nhàn K15KKT2 15E47

8 152314056 Bùi Thị Kiều Trang K15KKT2 15E47

9 152314075 Lê Thị Hoài Hương K15KKT2 15E47

10 152314077 Doãn Thị Vy Vy K15KKT2 15E47

11 152314084 Phan Thị Bích Ngọc K15KKT2 15E47

12 152314111 Trần Ngọc Bích K15KKT2 15E47

13 152314113 Hoàng Đức Phương Đông K15KKT2 15E47

14 152314140 Đinh Thị Ánh Tuyết K15KKT2 15E47

15 152315586 Nguyễn Trường Nhơn K15KKT2 15E47

16 152315590 Phạm Thị Hải Yến K15KKT2 15E47

17 152315772 Vũ Việt Hà K15KKT2 15E47

18 152315775 Dương Ngọc Bảo Thi K15KKT2 15E47

19 152315909 Nguyễn Hạnh Linh K15KKT2 15E47

20 152315915 Trần Thị Trà K15KKT2 15E47

21 152316001 Lương Tâm Trinh K15KKT2 15E47

22 152316121 Trần Thị Hiên K15KKT2 15E47

23 152324205 Lê Vân Anh K15KKT2 15E47

24 152353491 Vũ Thương Huyền K15KKT2 15E47

25 152312081 Hoàng Thị Thanh Tâm K15KKT3 15E47

26 152313867 Phạm Thị Thu Thảo K15KKT3 15E47

27 152313874 Nguyễn Đăng Thành Trung K15KKT3 15E47

28 152313879 Phạm Văn Cương K15KKT3 15E47

29 152313881 Phan Thị Duyên K15KKT3 15E47

30 152313916 Nguyễn Thuỳ Dương K15KKT3 15E47

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 202/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

1/2



202/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 202/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152313929 Trần Đức Thành K15KKT3 15E47

32 152313930 Nguyễn Giáng Sinh K15KKT3 15E47

33 152313940 Phan Thị Hằng K15KKT3 15E47

34 152313943 Tô Hoài Vi K15KKT3 15E47

35 152313969 Hồ Thị Kim Quy K15KKT3 15E47

36 152313974 Phạm Thị Ngoan K15KKT3 15E47

37 152313991 Hoàng Nguyễn Quốc Huy K15KKT3 15E47

38 152314010 Hà Thị Thu Nga K15KKT3 15E47

39 152314019 Phan Thị Hải Yến K15KKT3 15E47

40 152314060 Phan Hoàng Anh Thư K15KKT3 15E47

41 152314063 Lương Thị Bích Trâm K15KKT3 15E47

42 152314099 Nguyễn Thanh Bình K15KKT3 15E47

43 152314107 Lê Thị Thanh Thuỷ K15KKT3 15E47

44 152314137 Trần Thị Tuyết Mai K15KKT3 15E47

45 152314143 Trần Anh Ngọc K15KKT3 15E47

46 152324153 Huỳnh Thị Tuyết K15KKT3 15E47

47 152324264 Nguyễn Thị Như Quỳnh K15KKT3 15E47

48 152413361 Hồ Thị Thanh K15KKT3 15E47

49 142332164 Bùi Xuân Hoàng K14QTH1 15E47

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

59527

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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301/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152314123 Phạm Thị Diệp K15KKT3 15E48

2 152314131 Mai Thị Thịnh K15KKT3 15E48

3 152314138 Lê Thị Hồng Phượng K15KKT3 15E48

4 152314146 Đặng Quốc Phòng K15KKT3 15E48

5 152315581 Hoàng Văn Hải K15KKT3 15E48

6 152316238 Trần Thị Hồng Nhung K15KKT3 15E48

7 152324168 Nguyễn Vũ Thùy Linh K15KKT3 15E48

8 152353423 Nguyễn Phương Liên K15KKT3 15E48

9 152353523 Hồ Thị Lan K15KKT3 15E48

10 152312078 Đoàn Thị Bích Ngọc K15KKT4 15E48

11 152312080 Nguyễn Thị Tố Quyên K15KKT4 15E48

12 152313866 Lê Thị Xuân Nguyên K15KKT4 15E48

13 152313869 Phạm Lê Minh Hiếu K15KKT4 15E48

14 152313899 La Nguyên Hạ Giang K15KKT4 15E48

15 152313902 Nguyễn Đức Anh K15KKT4 15E48

16 152313932 Nguyễn Văn Mẫn K15KKT4 15E48

17 152313935 Nguyễn Thị Hạ Xuyên K15KKT4 15E48

18 152313952 Võ Thanh Hải K15KKT4 15E48

19 152313954 Trần Cường K15KKT4 15E48

20 152313955 Trương Thị Tường Vi K15KKT4 15E48

21 152313962 Đặng Thị Bích Thuận K15KKT4 15E48

22 152313972 Lê Thị Ánh Tuyết K15KKT4 15E48

23 152313994 Trần Minh Thái K15KKT4 15E48

24 152314008 Nguyễn Đăng Thịnh K15KKT4 15E48

25 152314015 Nguyễn Việt Linh K15KKT4 15E48

26 152314024 Phạm Thị Hà Trang K15KKT4 15E48

27 152314048 Phan Thị Thanh Nhàn K15KKT4 15E48

28 152314062 Võ Đình Trường K15KKT4 15E48

29 152314073 Trần Hải Phụng K15KKT4 15E48

30 152314086 Đỗ Thị Tình K15KKT4 15E48

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN
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301/1 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152314094 Hoàng Thị Thu Thảo K15KKT4 15E48

32 152314097 Võ Thị Quỳnh Na K15KKT4 15E48

33 152314100 Bùi Thị Kiều K15KKT4 15E48

34 152314117 Nguyễn Thị Phượng K15KKT4 15E48

35 152314122 Vũ Linh Dương K15KKT4 15E48

36 152314124 Lê Thị Thanh K15KKT4 15E48

37 152314128 Chu Thị Phương Dung K15KKT4 15E48

38 152314135 Trần Quang Huy K15KKT4 15E48

39 152314145 Huỳnh Thị Lan K15KKT4 15E48

40 152324209 Trần Thị Minh Châu K15KKT4 15E48

41 152324274 Phan Thị Quỳnh Liên K15KKT4 15E48

42 152324292 Trương Thị Ánh Hồng K15KKT4 15E48

43 152313877 Từ Thị Khánh Huyền K15KKT5 15E48

44 152313895 Nguyễn Hoàng Quân K15KKT5 15E48

45 152314007 Nguyễn Võ Thuật K15KKT5 15E48

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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301/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142311816 Đỗ Thị Minh Thư K15KKT5 15E49

2 152312079 Phan Thị Tình K15KKT5 15E49

3 152313873 Phan Quỳnh Liên K15KKT5 15E49

4 152313889 Nguyễn Thị Thanh Hương K15KKT5 15E49

5 152313890 Trịnh Công Sơn K15KKT5 15E49

6 152313894 Dương Thị Khánh Huyền K15KKT5 15E49

7 152313897 Ngô Thị Thanh Thanh K15KKT5 15E49

8 152313901 Trần Nguyễn Thảo Nguyên K15KKT5 15E49

9 152313912 Nguyễn Ngọc Duy K15KKT5 15E49

10 152314011 Phan Thị Thu Trang K15KKT5 15E49

11 152314027 Trần Lan Anh K15KKT5 15E49

12 152314034 Nguyễn Thị Thu Hạnh K15KKT5 15E49

13 152314045 Hồ Thị Hoa K15KKT5 15E49

14 152314052 Phạm Thị Kim Anh K15KKT5 15E49

15 152314079 Hoàng Thị Lệ Hằng K15KKT5 15E49

16 152314081 Nguyễn Thị Hồng Thắm K15KKT5 15E49

17 152314093 Đỗ Thị Bích Việt K15KKT5 15E49

18 152314103 Nguyễn Đình Tâm K15KKT5 15E49

19 152314105 Trương Quang Phước K15KKT5 15E49

20 152314108 Nguyễn Anh Tuấn K15KKT5 15E49

21 152314147 Nguyễn Thị Thúy K15KKT5 15E49

22 152315597 Nguyễn Lê Nhật Thảo K15KKT5 15E49

23 152173071 Phạm Văn Quân K15KKT6 15E49

24 152313884 Nguyễn Thị Hồng Diệp K15KKT6 15E49

25 152313885 Trần Thuận Nhi K15KKT6 15E49

26 152313904 Trần Diệu Hạnh K15KKT6 15E49

27 152313910 Phạm Minh Tâm K15KKT6 15E49

28 152313915 Võ Đức Khoa K15KKT6 15E49

29 152313928 Trần Lê Quang K15KKT6 15E49

30 152313981 Dương Thị Thu Huyền K15KKT6 15E49

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN
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301/2 Số TC : 2

5 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E40->E49)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152313986 Nguyễn Ngọc Duy K15KKT6 15E49

32 152314000 Lê Anh Vũ K15KKT6 15E49

33 152314012 Nguyễn Thị Lan K15KKT6 15E49

34 152314028 Hà Thị Hải Yến K15KKT6 15E49

35 152314043 Trần Thị Mỹ Dung K15KKT6 15E49

36 152314057 Trương Thị Thanh Hương K15KKT6 15E49

37 152314059 Ngô Thị Thuý Hằng K15KKT6 15E49

38 152314066 Nguyễn Thị Như Quỳnh K15KKT6 15E49

39 152314068 Đoàn Thị Kim Oanh K15KKT6 15E49

40 152314109 Huỳnh Anh Thư K15KKT6 15E49

41 152314130 Trần Thị Tuyền K15KKT6 15E49

42 152314132 Nguyễn Thị Bích Phương K15KKT6 15E49

43 152314141 Trương Thị Nga K15KKT6 15E49

44 152315592 Dương Hương Lý K15KKT6 15E49

45 152316296 Hồ Thị Minh Khánh K15KKT6 15E49

46 152324201 Phạm Thị Minh Nguyệt K15KKT6 15E49

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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